
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Ghi chú

1 Nguyễn Bùi Hiền Anh 1/20/2009
2 Đỗ Hoàng Anh 3/5/2009
3 Ngô Gia Bảo 12/22/2009
4 Nguyễn Thanh Bình 8/27/2009
5 Huỳnh Ngọc Minh Đan 8/27/2009
6 Trần Công Danh 12/24/2009
7 Lê Trần Quốc Đạt 7/20/2009
8 Nguyễn Huỳnh Thục Đoan 9/11/2009
9 Phạm Phú Gia 07/12/2009
10 Lê Nguyệt Hà 3/5/2009
11 Chế Phạm Gia Hân 7/7/2009
12 Thân Đức Hiếu 16/02/2009
13 Trương Thị Mỹ Hoa 4/25/2009
14 Bùi Thị Thu Huyền 24/5/2009
15 Trần Thị Ngọc Huyền 9/28/2009
16 Trần Anh Khoa 8/20/2009
17 Võ Lê Anh Khoa 1/26/2009
18 Trần Đăng Khoa 30/06/2009
19 Nguyễn Xuân Lâm 1/24/2009
20 Nguyễn Đắc Phú Lâm 11/20/2009
21 Đặng Bảo Thuỳ Linh 8/13/2009
22 Phạm Thị Kim Linh 12/26/2009
23 Phạm Thị Cẩm Ly 6/9/2009
24 Đặng Hồ Diễm My 10/4/2009
25 Nguyễn Thị Trà My 16/02/2009
26 Nguyễn Thị Thúy Nga 12/20/2009
27 Đoàn Văn Nghĩa 2/18/2009
28 Trịnh Yến Nhi 7/13/2009
29 Nguyễn Quỳnh Như 8/8/2009
30 Lê Thị Hồng Phấn 28/04/2009
31 Nguyễn Lương Nhật Phong 5/6/2009
32 Triệu Van Quang 7/15/2009
33 Đỗ Minh Như Quỳnh 9/23/2009
34 Mai Thị Kiều Sương 1/25/2009
35 Quách Đức Tài 8/7/2009
36 Phạm Thanh Thảo 10/9/2009
37 Nguyễn Phương Thảo 30/12/2009
38 Ngô Chí Thịnh 7/1/2009
39 Nguyễn Anh Thư 2/20/2009
40 Cao Ngọc Bảo Tiên 6/9/2009
41 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/24/2009
42 Lê Trần Thanh Trúc 1/1/2009
43 Lê Thị Tường Vy 4/7/2009
44 Lê Phan Hải Yến 5/19/2009

Danh sách này có 44 học sinh
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